
Trình độ
Ngành, chuyên 

ngành 

1 Triệu Thị Diện 18/02/1997 Dao Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

2 Hà Thị Thuý 06/03/1992 Thái Xã Mường Lý, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

3 Vi Thị Duyên 21/04/1995 Thái Xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

4 Lương Thị Mơ 26/12/1997 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Cao đẳng Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

5 Ly Thị Chía 18/02/1996 Mông Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

6 Hoàng Thị Lưu 12/07/1998 Thái Xã Tam Chung, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

7 Hà Thị Trang 06/11/1998 Thái Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

8 Ngân Thị Thoả 06/03/2000 Thái Xã Mường Chanh, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

9 Lâu Thị Dính 05/03/2001 Mông Xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát Cao đẳng Giáo dục mầm non Con liệt sỹ

10 Lương Thị Hồng 02/08/1996 Thái Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

11 Vi Thị Quyển 24/03/1993 Thái Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

12 Vi Thị Biểu 07/09/1990 Thái Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

13 Lâu Mai Hoa 22/07/2000 Mông Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

14 Phan Thị Mụi 26/06/2001 Dao Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN MƯỜNG LÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH 

Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Mường Lát)

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc Nơi ở hiện nay

Trình độ, ngành, chuyên ngành 

đào tạo
Đối tượng ưu tiên

Vị trí dự tuyển giáo viên mầm non: 49 người.



Trình độ
Ngành, chuyên 

ngành 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc Nơi ở hiện nay

Trình độ, ngành, chuyên ngành 

đào tạo
Đối tượng ưu tiên

15 Ngân Thị Toản 19/02/1992 Mường Xã Trung Lý, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

16 Lò Thị Huyền 17/06/1992 Thái Xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hoá Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

17 Đỗ Thị Thuỷ 15/11/1993 Kinh Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non

18 Ngân Thị Giang 25/12/2000 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Cao đẳng Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

19 Vi Thị Giang 26/05/1997 Thái Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

20 Hoàng Thị Châm 08/09/2000 Thái Xã Tam Chung, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

21 Lương Thị Cuội 25/01/1996 Thái Xã Tam Chung, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

22 Len Thị Hậu 03/07/2001 Thái Xã Trung Lý, huyện Mường Lát Cao đẳng Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

23 Vi Thị Đếu 15/04/1994 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

24 Vi Thị Thu 02/03/1998 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

25 Ngân Thị Hưng 22/09/1997 Mường Xã Trung Lý, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

26 Hà Thị Quỳnh 20/04/1997 Thái Xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

27 Triệu Thị Chinh 25/10/1997 Dao Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

28 Hà Thị Thụ 10/10/1990 Thái Xã Thiên Phủ, huyện Quan Hoá Cao đẳng Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

29 Lò Thị Cau 21/09/1989 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

30 Sung Thị Pa 03/11/2000 Mông Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Cao đẳng Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

31 Hà Thị Duyên 14/02/1998 Thái Xã Tam Chung, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

32 Vi Thị Ành 24/09/1996 Thái Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

33 Vi Thị Thận 23/03/1994 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

34 Hoàng Thị Hoàn 15/04/1997 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số



Trình độ
Ngành, chuyên 

ngành 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc Nơi ở hiện nay

Trình độ, ngành, chuyên ngành 

đào tạo
Đối tượng ưu tiên

35 Phạm Thị Thuý 30/04/1997 Mường Xã Phú Xuân, huyện Quan Hoá Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

36 Lò Thị Cứa 23/06/1991 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

37 Vi Thị Giang 23/03/2000 Thái Xã Thiên Phủ, huyện Quan Hoá Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

38 Lương Thị Hường 11/02/1998 Mường Xã Tam Chung, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

39 Đỗ Thị Mỹ Linh 27/09/1997 Kinh Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non

40 Bùi Thị Nga 29/08/1989 Kinh Xã Trung Lý, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Con Thương binh

41 Hà Thị Ngư 28/09/1984 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

42 Lộc Thị Suối 21/11/1992 Thái Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

43 Lương Thị Tình 02/09/2000 Thái Xã Mường Chanh, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

44 Phạm Thị Nhung 12/02/1998 Thái Xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá Cao đẳng Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

45 Hơ Thị Xai 28/08/1994 Mông Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

46 Phạm Thị Luận 17/08/2001 Thái Xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

47 Ngân Thị Thêm 06/07/1994 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

48 Hà Thị Thuỷ 11/10/1986 Thái Thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

49 Vi Thị Long 24/12/1992 Thái Thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn Đại học Giáo dục mầm non Dân tộc thiểu số

50 Lương Thu Hồng 14/07/2001 Thái Xã Mường Chanh, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục tiểu học Dân tộc thiểu số

51 Vi Thị Nga 14/08/2001 Thái Xã Trung Lý, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục tiểu học Dân tộc thiểu số

52 Lương Xuân Thành 13/01/2001 Mường Xã Tam Chung, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục tiểu học Dân tộc thiểu số

53 Hà Thị Khiến 09/10/2001 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục tiểu học Dân tộc thiểu số

Vị trí dự tuyển Giáo viên tiểu học Văn hóa: 08 người.



Trình độ
Ngành, chuyên 

ngành 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc Nơi ở hiện nay

Trình độ, ngành, chuyên ngành 

đào tạo
Đối tượng ưu tiên

54 Thao Thị Khua 15/03/2001 Mông Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục tiểu học Dân tộc thiểu số

55 Vi Thị Trang 13/12/1997 Thái Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục tiểu học Dân tộc thiểu số

56 Lý A Nhia 16/09/2001 Mông Xã Tam Chung, huyện Mường Lát Đại học Giáo dục tiểu học Dân tộc thiểu số

57 Hà Hải Yến 30/08/2001 Thái Xã Nam Xuân, huyện Quan Hoá Đại học Giáo dục tiểu học Dân tộc thiểu số

58 Lương Văn Thía 16/06/1988 Thái Xã Quang Chiểu, huyện  Mường Lát

                     

Đại học; 

Cao đẳng

 Công nghệ thông tin; 

Sư phạm Toán - Tin 
Dân tộc thiểu số

59 Hà Văn Thắng 17/02/1989 Thái Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát
Đại học; 

Cao đẳng 

 Công nghệ thông tin; 

Sư phạm Toán - Tin 
Dân tộc thiểu số

60 Hà Văn Đưởng 20/06/1988 Mường Xã Nam Động, huyện Quan Hoá
Đại học 

 Công nghệ thông tin; 

Chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm

Dân tộc thiểu số

61 Bùi Văn Ca 22/08/1988 Mường Xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc Đại học Sư phạm Âm nhạc Dân tộc thiểu số

62 Nguyễn Văn Hiều 12/06/1987 Kinh Xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc Đại học Sư phạm Âm nhạc

63 Vũ Thị Huyền 01/01/1997 Kinh Xã Thành Sơn, huyện Quan Hoá Đại học Sư phạm Lịch sử

64 Phạm Thị Yến Nhi 12/12/2000 Mường Xã Thiết Kế, huyện Bá Thước Đại học Sư phạm Lịch sử Dân tộc thiểu số

65 Ngân Văn Thành 15/05/1992 Thái Xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát Đại học Sư phạm Lịch sử Dân tộc thiểu số

Vị trí dự tuyển giáo viên tiểu học môn Tin học: 03 người.

Vị trí dự tuyển giáo viên tiểu học môn Âm nhạc: 02 người.

Vị trí dự tuyển giáo viên THPT môn Lịch sử: 03 người.



Trình độ
Ngành, chuyên 

ngành 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc Nơi ở hiện nay

Trình độ, ngành, chuyên ngành 

đào tạo
Đối tượng ưu tiên

66 Lê Thị Hồng 23/12/2001 Mường Xã Điền Hạ, huyện Bá Thước Đại học Sư phạm Địa lý Dân tộc thiểu số

67 Bùi Thị Châm 15/08/1990 Mường Xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ Đại học Sư phạm Địa lý Dân tộc thiểu số

68 Vi Thị Phượng Mai 25/10/1992 Thái Xã Thiên Phủ, huyện Quan Hoá Đại học Sư phạm Địa lý Dân tộc thiểu số

69 Lò Huyền Trang 22/02/1990 Thái Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Đại học Sư phạm Địa lý Dân tộc thiểu số

70 Hoàng Văn Khườm 03/07/1993 Thái Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Sư phạm Địa lý Dân tộc thiểu số

71 Chá Văn Pó 15/05/1994 Mông Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát Đại học Sư phạm Địa lý Dân tộc thiểu số

72 Lương Văn Tú 12/07/1994 Thái Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát Đại học Sư phạm Địa lý Dân tộc thiểu số

Vị trí dự tuyển giáo viên THPT môn Địa lý: 07 người.

Danh sách này gồm có 72 người./.


